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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN: LỊCH SỬ LỚP 7 – TUẦN 3
Tiết 5, Bài 4 : TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN ( tiếp theo)

1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
NỘI DUNG GHI CHÚ

Tên bài học/ chủ đề - Khối 7
Hoạt động 1:
4. Trung Quốc thời Tống -
Nguyên.
Hoạt động 2:
5.Trung Quốc thời Minh-
Thanh.
Hoạt động 3:
6.Văn hoá, khoa học - kĩ thuật
Trung Quốc thời phong kiến.

Tiết 1.
1. Đọc mục 4/ SGK lớp 7/ trang 12,13
- Chính sách của nhà Tống và nhà Nguyên có gì khác nhau?
2. Đọc mục 5/SGK lớp 7/trang 13
- Xã hội, kinh tế cuối thời Minh và nhà Thanh có đặc điểm
gì ?
3. Đọc mục 6/SGK lớp 7 /trang 13,14

- Văn hoá, khoa học - kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến
có những thành tựu gì?

Bài ghi học sinh Bài 4:(1tiết)TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN(tiếp theo)
4. Trung Quốc thời Tống - Nguyên.
a. Thời Tống(960-1279)
- Miễn giảm thuế, sưu dịch. Mở mang thuỷ lợi.
- Phát triển thủ công nghiệp : khai mỏ, luyện kim, dệt dụa...
- Phát minh la bàn, thuốc súng, nghề in…
b. Thời Nguyên(1271-1368)
- Phân biệt đối xử giữa người Mông Cổ với người Hán → nhân dân nổi dậy khởi nghĩa.
Trung Quốc thời Minh- Thanh.

* Chính trị.
- 1368 nhà Minh thành lập.
- 1644 nhà Thanh thống trị Trung Quốc.
* Xã hội.
- Vua quan sa đoạ. Nông dân đói khổ.
* Kinh tế.

- Thủ công nghiệp phát triển
- Mầm móng kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện.
- Buôn bán với nhiều nước Đông Nam Á, Ấn Độ, …..
6. Văn hoá, khoa học - kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến.
a. Văn hoá.
- Tư tưởng: Nho giáo trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến.
- Văn học: nhiều nhà thơ nổi tiếng như Lý Bạch, Đỗ Phủ, …
- Sử học : có các bộ Sử kí, Hán thư, Đường thư
- Nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc: đạt trình độ cao
b. Khoa học-kĩ thuật.
- Có nhiều phát minh lớn: giấy viết, nghề in, la bàn, thuốc súng
- Kĩ thuật đóng tàu, khai mỏ, luyện kim…đóng góp lớn cho nhân loại
Bài tập

Nêu những thành tựu lớn về văn hóa, khoa học- kĩ thuật của nhân dân Trung Quốc thời
Phong kiến?
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Tiết 6: Bài 5 : ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN
NỘI DUNG GHI CHÚ

Tên bài học/ chủ đề - Khối 7
Hoạt động 1:
1. Những trang sử đầu tiên.
( Học sinh đọc thêm)
2. Ấn Độ thời phong kiến.

Hoạt động 2:
3.Văn hoá Ấn Độ.

Tiết 2.
1. Đọc mục 2/SGK lớp7/ trang 16
- Sự phát triển của vương triều Gúp-ta được biểu hiện như
thế nào ?
2. Đọc mục 3/SGK lớp7/ trang 17
- Ấn Độ đạt được những thành tựu gì về văn hoá ?

Bài ghi học sinh Bài 5 : (1tiết) ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN
2/ Ấn Độ thời phong kiến.
* Vương triều Gúp-ta (IV-VI).
- Là thời kì thống nhất, phục hưng và phát triển kinh tế - xã hội và văn hoá
- Đầu thế kỉ VI, vương triều Gúp-ta bị diệt vong...
* Vương triều Hồi giáo Đê-li (XII-XVI).
- Thế kỉ XII, Ấn Độ bị Thổ Nhỉ Kì xâm lược lập ra triều đại Hồi giáo Đê-li
- Thi hành chính sách chiếm đoạt ruộng đất và cấm đoán đạo Hin-đu.
=>Mâu thuẫn dân tộc căng thẳng.
* Vương triều Mô-gôn (TK XVI-TK XIX).
- Thế kỉ XVI người Mông Cổ chiếm Ấn Độ lập vương triều Mô-gôn
- Xoá bỏ kì thị tôn giáo.
- Khôi phục kinh tế. Phát triển văn hoá.
3/ Văn hoá Ấn Độ.
- Chữ viết: chữ Phạn
- Tôn giáo : đạo Bà La Môn có bộ Kinh Vê-đa , đạo Hin-đu là một tôn giáo phổ biến ở Ấn Độ
hiện nay.
- Văn học: văn học Hin-đu với giáo lí, luật pháp, sử thi, kịch thơ ca…
- Kiến trúc: kiến trúc Hin-đu và kiến trúc Phật giáo
Bài tập
Câu 1. Tôn giáo phổ biến của Ấn Độ ngày nay là?
A. Đạo Hồi và Hin đu B. Đạo Thiên Chúa và Hin đu
C. Đạo Bà La Môn và Hin đu D. Đạo Nho và Hin đu
Câu 2. chữ viết phổ biến của Ấn Độ là ?
A. Chữ Nho B. Chữ Nôm
C. Chữ Phạn D. Chữ Hin-đu
Câu 3: Vua A-cơ-ba đã thi hành nhiều biện pháp tiến bộ?
A. Xóa bỏ sự kì thị tôn giáo
B. Thủ tiêu đặc quyền Hồi Giáo
C. Khôi phục và phát triển kinh tế Ấn Độ
D. Cả 3 câu đều đúng
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